
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày      tháng 04  năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: ……………………………………………… 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời Quý đơn vị 
tham gia chào giá cạnh tranh mua hoá chất, vật tư cụ thể như sau: 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý đơn vị gửi 

bản báo giá theo các tiêu chí sau: 

1. Hiệu lực báo giá   

01 bản báo giá chi tiết các mặt hàng hoá, có chữ ký và đóng dấu xác nhận 

đại diện đơn vị theo quy định của pháp luật, báo giá có giá trị trong thời hạn 30 

ngày kể từ phát hành. 

2. Giá hàng hóa, dịch vụ 

  Giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí 

phát sinh khác có liên quan đến việc cung cấp hàng hoá. 

3. Hạn nộp báo giá 

Báo giá của đơn vị gửi về Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trước 10h00’ ngày 23 tháng 04 năm 2024. 

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh - Phường Hoàng Văn Thụ - TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Điện thoại liên hệ bộ phận tiếp nhận báo giá: 0985.286.333./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu:VT, D VTYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 

 



Phụ lục: DANH MỤC HÀNG HOÁ 
(Kèm theo thư mời số           /TM-KSBT ngày07    tháng 04  năm 2024 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

TT 
Danh mục hoá 

chất, vật tư 
 Quy cách/Xuất xứ Số lượng Đơn vị  

1 
Slanetz and 

Bartley agar 

Môi trường thạch SLANETZ và 
BARTLEY 

Mã code: 1.05262.0500 

giá trị pH: 7.2 (41 g/l, H₂ O, 35 

°C) 

Mật độ lớn: 580 kg/m3 

độ hòa tan: 41,5 g/l 

Quy cách : Chai 500g 

Xuất xứ : Châu Âu 

01 Chai 

2 
Peptone from 

casein 

Thành phần Peptone         

Mã code : 1.02239.0500 
Độ hòa tan: 800 g/l 

Mật độ lớn: 490 kg/m3 

độ hòa tan: 800 g/l 

Quy cách : Chai 500g 

Xuất xứ : Châu Âu 

01 Chai 

3 

Màng lọc 

0,45µm 

 ( 100 màng/ 

hộp) 

Màng lọc vô khuẩn,  

Đường kính : ⌀ 47mm   
Kích thước lỗ lọc: 0,45 µm 

Mã code : 11406 

Quy cách : Đóng gói riêng biệt 

từng màng 

Xuất xứ : Châu Âu 

05 Hộp 

4 

Màng lọc 0,2µm 

( 100 màng/ 

hộp) 

 

Màng lọc vô khuẩn 

Ứng dụng : Đếm vi sinh vật   

Đường kính : ⌀ 47mm   

Kích thước lỗ lọc: 0,2 µm 
Mã code : 11407 

Quy cách : Đóng gói riêng biệt 

từng màng 

Xuất xứ : Châu Âu 

02 Hộp 

5 

Khẩu trang y tế  

hộp 50 cái 

 

Khẩu trang y tế kháng khuẩn 

Vải kháng khuẩn 3-4 lớp 

Quy cách : 50 chiếc/ Hộp 

Xuất xứ : Việt Nam 

10 Hộp 

6 

Bông không 

thấm 
 

Bông không hút nước 

Thành phần: 100% bông xơ thiên 

nhiên. 
Quy cách : Đóng gói 1kg/ túi 

Xuất xứ : Việt Nam 

02 Kg 



TT 
Danh mục hoá 

chất, vật tư 
 Quy cách/Xuất xứ Số lượng Đơn vị  

7 

Đèn pin cầm tay 

tia UV 

 

Đèn pin sạc cầm tay tia cực tím 

UV 

Loại : 365 nm UV 

Công suất : 20W 

Xuất xứ : Châu Á 

01 Cái 

8 

Kẹp phẫu tích 

không mấu 

18cm 

 

Kẹp làm bằng chất liệu inox, 

không mấu,đầu nhọn, dài 18cm 

Xuất xứ : Châu Á 

03 Cái 

Tổng Cộng : 08 mặt hàng   
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